
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-225,772,310

01/07/16 Tiền bán cơm ngày 01/07/2016 ( 70p ) 140,000                 -225,632,310

01/07/16 Tiền thuê nhà tháng 07/2016 5,000,000 -230,632,310

01/07/16 Chi phí ngày 01/07/2016 196,000                 -230,828,310

04/07/16 Tiền bán cơm ngày 04/07/2016 ( 75p ) 150,000                 -230,678,310

04/07/16 Chi phí ngày 04/07/2016 490,000 -231,168,310

06/07/16 Tiền bán cơm ngày 06/07/2016 ( 50p ) 100,000                 -231,068,310

06/07/16 Anh Tran tan Dat ủng hộ KTX 4,000,000               -227,068,310

06/07/16 Chi phí ngày 06/07/2016 271,000                 -227,339,310

08/07/16 Tiền bán cơm ngày 08/07/2016 ( 70p ) 140,000                 -227,199,310

08/07/16 Chi phí ngày 08/07/2016 465,000                 -227,664,310

11/07/16 Tiền bán cơm ngày11/07/2016 ( 70p ) 140,000                 -227,524,310

11/07/16 Chi phí ngày 11/07/2016 460,000                 -227,984,310

13/07/16 Tiền bán cơm ngày 13/07/2016 ( 75p ) 150,000                 -227,834,310

13/07/16 MR FREDDY TAY ủng hộ KTX 22,240,000             -205,594,310

13/07/16 Chi phí ngày 13/07/2016 465,000 -206,059,310

15/07/16 Tiền bán cơm ngày 15/07/2016 ( 60p ) 120,000                 -205,939,310

15/07/16 Chi phí ngày 15/07/2016 830,000                 -206,769,310

18/07/16 Tiền bán cơm ngày 18/07/2016 ( 50p ) 100,000                 -206,669,310

18/07/16 Chi phí ngày 18/07/2016 733,000 -207,402,310

19/07/16 Chị Michele_du CMTX T7 1,000,000               -206,402,310

20/07/16 Tiền bán cơm ngày 20/07/2016 ( 70p ) 140,000                 -206,262,310
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Ngày Thu Chi Tồn

20/07/16 Chi phí ngày 20/07/2016 480,000                 -206,742,310

22/07/16 Tiền bán cơm ngày 22/07/2016 ( 80p ) 160,000                 -206,582,310

22/07/16 Chi phí ngày 22/07/2016 372,000 -206,954,310

25/07/16 Tiền bán cơm ngày 25/07/2016( 50p ) 100,000                 -206,854,310

25/07/16 Chi phí ngày 25/07/2016 672,000                 -207,526,310

27/07/16 Tiền bán cơm ngày 27/07/2016 ( 60p ) 120,000                 -207,406,310

27/07/16 Chi phí ngày 27/07/2016 355,000 -207,761,310

29/07/16 Tiền bán cơm ngày 29/07/2016 ( 80p ) 160,000                 -207,601,310

29/07/16 Chi phí ngày 29/07/2016 449,000                 -208,050,310

31/07/16 Chi phí lương tháng 07/2016 7,280,000 -215,330,310

28,960,000 18,518,000 -215,330,310

Thu Chi Tồn

-225,772,310

1,000,000 -224,772,310

26,240,000 -198,532,310

1,720,000 -196,812,310

18,518,000 -215,330,310

Tồn quỹ cuối tháng 07/2016 28,960,000 18,518,000 -215,330,310

CMTX

Tồn quỹ cuối tháng 07/2016

Chi tiết

Tồn tháng 06/2016

Chi Tiết

CMKTX

Tiến bán cơm ( 860 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/07/16 Tiền thuê nhà Tháng 07/2016 5,000,000

01/07/16 Mướp 15                         4,000                     60,000                   

01/07/16 Tiêu 0                           230,000                 46,000                   

01/07/16 Chuối 40,000                   

01/07/16 Nước đá 50,000                   

196,000

01/07/16 Thịt 5                           70,000                   350,000                 

01/07/16 Bắp cải 20                         5,000                     100,000                 

01/07/16 Chuối 40,000                   

490,000

06/07/16 Trứng 100                        1,600                     160,000                 

06/07/16 Cải ngọt 15                         4,000                     60,000                   

06/07/16 Chôm chôm 3                           17,000                   51,000                   

271,000

08/07/16 Gà 10                         35,000                   350,000                 

08/07/16 Dưa leo 15                         5,333                     80,000                   

08/07/16 Sả 5,000                     

08/07/16 Chuối 30,000                   

465,000

11/07/16 Thịt 5 68,000 340,000

11/07/16 Chuối 30,000

11/07/16 Bắp cải 15 6,000                     90,000

460,000

13/07/16 Gà 10 35,000                   350,000                 

13/07/16 Chôm chôm 3 16,667                   50,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

13/07/16 Dưa leo 15 4,000                     60,000                   

13/07/16 Sả 5,000

465,000

15/07/16 Thịt xay 4 68,000                   272,000                 

15/07/16 Tiền điện tháng 7/2016 503,000                 

15/07/16 Chôm chôm 3 15,000                   45,000                   

15/07/16 Hành 0.5 20,000                   10,000                   

830,000

18/07/16 Thịt 5 68,000                   340,000                 

18/07/16 Bắp cải 15 6,667                     100,000                 

18/07/16 Chuối 30,000                   

18/07/16 Tiền nước tháng 07/2016 263,000                 

733,000

20/07/16 Thịt gà 10 35,000                   350,000                 

20/07/16 Chuối 30,000                   

20/07/16 Mướp 15                         6,667                     100,000                 

480,000

22/07/16 Thịt 4 68,000                   272,000                 

22/07/16 Bầu 10 6,000                     60,000                   

22/07/16 Chôm chôm 2 20,000                   40,000                   

372,000

25/07/16 Thịt 4 68,000                   272,000                 

25/07/16 Tôm khô 1 330,000                 330,000                 

25/07/16 Dưa leo 10 4,000                     40,000                   

25/07/16 Chuối 30,000                   

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

672,000

27/07/16 Thịt gà 10 35,000                   350,000                 

27/07/16 Sả 5,000                     

355,000

29/07/16 Thịt gà 6 35,000                   210,000                 

29/07/16 Trứng gà 50 1,400                     70,000                   

29/07/16 Chôm chôm 4 16,000                   64,000                   

29/07/16 Sả 5,000                     

29/07/16 Mướp 15 5,333                     80,000                   

29/07/16 Tỏi 0.4 50,000                   20,000                   

449,000

31/07/16 Chi lương chị Kim Quyên T07/2016 4,000,000               

31/07/16 Chi lương Xuân Phương T7/2016 1,000,000               

31/07/16 Chi lương chị Vân T7/2016 1,500,000               

31/07/16 Chi lương Minh Khánh T7/2016 13 60,000                   780,000                 

7,280,000

18,518,000

Tổng

Tổng

TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng


